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1
Nguyễn Thanh 

Điền
11/01/1981 LĐQL-01 02/4/2011

Phụ trách 

Phòng Quản 

lý Biển và Hải 

đảo 

Trưởng 

phòng Quản 

lý Biển và 

Hải đảo; Phó 

trưởng 

phòng Quản 

lý Biển và 

Hải đảo 

Đại học

Luật; 

Ngôn ngữ 

Anh

Trung 

cấp
CV

Kỹ thuật 

viên kỹ 

thuật

Cử nhân 

Anh văn
01.003

03 năm 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Phó trưởng 

Phòng 

Quản lý 

Biển và Hải 

đảo 

2
Cao Thị Xuân 

Huyên
25/7/1979 LĐQL-02 21/10/2016

Phó trưởng 

phòng Giá đất 

và Bồi thưởng 

Giải phóng 

mặt bằng- Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Đại học

Quản lý 

đất đai; 

Luật

CC CV A
B-Anh 

văn
01.003

03 năm 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 
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MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

TT
Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng

Chức 

vụ/chức danh 

hiện tại

Vị trí thi 

tuyển
Số báo danh

Chức 

vụ/chức 

danh được 

quy hoạch

Trình độ 

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần nhất

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Kinh 

nghiệm 

công tác
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Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

Lý 

luận 
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trị
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TT
Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng

Chức 

vụ/chức danh 

hiện tại

Vị trí thi 

tuyển
Số báo danh

Chức 

vụ/chức 

danh được 

quy hoạch

Trình độ 

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần nhất

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Kinh 

nghiệm 

công tác

3
Nguyễn Hoàng 

Lâm
26/6/1982 LĐQL-03 21/10/2012

Phó Chánh  

Văn phòng Sở 

Phó Giám 

đốc Sở; 

Chánh Văn 

phòng Sở

Đại học

Hành 

chính; 

Luật kinh 

tế

Cao 

cấp
CVC

Chứng 

chỉ  

CNTT 

căn bản

B-Anh 

văn
01.002

03 năm 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Chánh  Văn 

phòng Sở 

4
Trà Ngọc 

Phong
19/5/1975 LĐQL-04 24/4/2011

Phó Chánh  

Văn phòng Sở 

Chánh Văn 

phòng Sở; 

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Tiến sĩ
Khoa học 

đất

Cao 

cấp
CVC

Chứng 

chỉ  

CNTT 

căn bản

B2-Anh 

văn
01.003

 - 2019 -

2020: 

HTTNV;

- 2021: 

HTXSNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 03 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

trên 05 năm 

làm việc 

lĩnh vực có 

liên quan

Chánh  Văn 

phòng Sở 

2



Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 
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Lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 
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theo 
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TT
Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng

Chức 

vụ/chức danh 

hiện tại

Vị trí thi 

tuyển
Số báo danh

Chức 

vụ/chức 

danh được 

quy hoạch

Trình độ 

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần nhất

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Kinh 

nghiệm 

công tác

5
Nguyễn Văn 

Tấn
15/10/1978 LĐQL-05 24/5/2008

Phó trưởng 

phòng Quy 

hoạch - Kế 

hoạch, Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Chi cục 

trưởng; Phó 

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Thạc sĩ; 

Đại học

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Luật

CC CVC B
B-Anh 

văn
01.003

 - 2019: 

HTXSNV;

- 2020- 

2021: 

HTTNV

Loại I, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

6
Trần Ngọc 

Cẩm Tuấn
29/7/1976 LĐQL-06 24/02/2011

Giám đốc Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai 

Phó Giám 

đốc Sở; 

Chánh Văn 

phòng Sở

Thạc sĩ
Quản lý 

đất đai

Cao 

cấp
CVC A

B1-Anh 

văn
01.002

03 năm 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

3



Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

Lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN 

theo 

ngạch 

hoặc 

Hạng 
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danh 
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độ 

Tin học
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độ 

Ngoại 
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TT
Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng

Chức 

vụ/chức danh 

hiện tại

Vị trí thi 

tuyển
Số báo danh

Chức 

vụ/chức 

danh được 

quy hoạch

Trình độ 

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần nhất

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Kinh 

nghiệm 

công tác

7
Nguyễn Minh 

Thành
27/4/1975 LĐQL-07 15/9/2007

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Chánh 

Thanh tra 

Sở; Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai

Thạc sĩ; 

Đại học

Luật; 

Quản lý 

đất đai

Cao 

cấp
CVC B

B1-Anh 

văn
01.002

 - 2019: 

HTTNV;

- 2020: 

HTXSNV;

- 2021: 

HTTNV

Loại III, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

và trong 

lĩnh vực thi 

tuyển.

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

8
Nguyễn Trung 

Thông
24/3/1987 LĐQL-08 19/5/2021 Chuyên viên

 Phó trưởng 

phòng Quản 

lý Biển và 

Hải đảo 

Thạc sĩ

Quản lý 

môi 

trường

Trung 

cấp
CV A

B-Anh 

văn
01.003

03 năm 

HTTNV

Loại I, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường

Phó trưởng 

Phòng 

Quản lý 

Biển và Hải 

đảo 

4



Trình độ 
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môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

Lý 

luận 
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trị
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theo 

ngạch 
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chức 

danh 
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độ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TT
Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng

Chức 

vụ/chức danh 

hiện tại

Vị trí thi 

tuyển
Số báo danh

Chức 

vụ/chức 

danh được 

quy hoạch

Trình độ 

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần nhất

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Kinh 

nghiệm 

công tác

9
Nguyễn Xuân 

Trung
18/9/1980 LĐQL-09 12/02/2010

Trưởng phòng 

Quản lý Đất 

đai - Chi cục 

Quản lý đất 

đai 

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

Đại học

QLĐĐ; 

Luật Kinh 

tế

TC CV B
B-Anh 

văn
01.003

03 năm 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm 

việc trong 

ngành Tài 

nguyên và 

môi trường 

Phó Chi cục 

trưởng Chi 

cục Quản lý 

đất đai 

5
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